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CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về sản xuất và xuất khẩu cá tra.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, xuất khẩu cá tra; các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý sản xuất và xuất khẩu cá tra.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Sản xuất cá tra bao gồm: sản xuất cá giống, nuôi cá thương phẩm, chế biến cá tra.

2. Cá tra nguyên liệu: là cá tra thương phẩm làm nguyên liệu cho chế biến các sản phẩm cá tra.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT CÁ TRA
Điều 4. Quy hoạch nuôi cá tra
1. Quy hoạch tổng thể nuôi cá tra:
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương rà soát, xây dựng và phê duyệt quy hoạch tổng thể nuôi cá tra trên phạm vi toàn quốc. 
b) Quy hoạch tổng thể nuôi cá tra gồm các nội dung chính sau: vùng sản xuất cá giống (quy mô, công suất), vùng nuôi cá thương phẩm (diện tích, sản lượng) ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Quy hoạch nuôi cá tra ở từng địa phương:

a) Căn cứ vào quy hoạch tổng thể nuôi cá tra đã được Bộ Nông nghịêp và Phát triển nông thôn phê duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi cá tra tại địa phương.

b) Quy hoạch nuôi cá tra ở từng địa phương gồm các nội dung chính sau: cơ sở sản xuất cá bột, cơ sở ương cá giống (vị trí, quy mô, số lượng và công suất); vùng nuôi cá thương phẩm (vị trí, diện tích, sản lượng).

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch nuôi cá tra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch nuôi cá tra tại địa phương theo đúng quy hoạch nuôi cá tra đã được phê duyệt.
Điều 5. Nuôi cá tra thương phẩm

Ngoài các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải tuân thủ các quy định sau:


1. Địa điểm, diện tích nuôi cá thương phẩm phải phù hợp với quy hoạch nuôi cá tra đã được Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương cấp mã số nhận diện vùng, ao nuôi trồng thủy sản theo quy định.
2. Trước khi thả nuôi, cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải đăng ký diện tích nuôi, thời gian nuôi và sản lượng cá nuôi với Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương. Mẫu đăng ký nuôi cá thương phẩm tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
3. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải đạt chứng nhận quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt VietGAP hoặc đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế tương đương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. 
Điều 6. Chế biến cá tra 
1. Ngoài các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, cơ sở chế biến cá tra phải tuân thủ các quy định sau:

a) Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận: Cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

b) Đảm bảo cá tra nguyên liệu tối thiểu đủ 75% kế hoạch chế biến trong năm thông qua tự nuôi cá hoặc hợp đồng mua cá tra nguyên liệu với cơ sở nuôi cá tra thương phẩm.

c) Chế biến cá tra sử dụng cá nguyên liệu sản xuất từ các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

d) Chế biến sản phẩm cá tra đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu, nhưng không thấp hơn tiêu chuẩn chất lượng cá tra xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận cơ sở chế biến cá tra đảm bảo cá nguyên liệu theo quy định tại điểm b, khoản 2 của Điều này.

Chương III

 XUẤT KHẨU VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CÁ TRA

Điều 7. Xuất khẩu cá tra

Ngoài các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, thương nhân xuất khẩu cá tra phải đáp ứng các quy định sau:


1. Với thương nhân xuất khẩu có nhà máy chế biến cá tra phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 6 Nghị định này. Với thương nhân xuất khẩu không có nhà máy chế biến cá tra phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm cá tra với cơ sở có nhà máy chế biến cá tra đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định này. 


2. Xuất khẩu sản phẩm cá tra đạt chất lượng an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu, nhưng không thấp hơn tiêu chuẩn chất lượng cá tra xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.


Điều 8. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra

1. Thương nhân có trách nhiệm đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra tại Hiệp hội cá tra Việt Nam. 

2. Hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra (1 bộ) gồm:

a) Giấy Đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (chỉ áp dụng đối với lần đầu đăng ký xuất khẩu cá tra);


c) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đảm bảo nguồn cá tra nguyên liệu cho chế biến (áp dụng với thương nhân xuất khẩu có nhà máy chế biến cá tra) hoặc bản sao hợp lệ Hợp đồng mua sản phẩm hoặc Hợp đồng gia công, chế biến cá tra với cơ sở chế biến cá tra (áp dụng với thương nhân không có nhà máy chế biến cá tra).

3. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, nếu Hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Hiệp hội cá tra Việt Nam có văn bản trả lời, đề nghị thương nhân bổ sung hồ sơ.


Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra hợp lệ, nếu thương nhân đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này thì Hiệp hội cá tra Việt Nam xác nhận thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu cá tra.


Trường hợp không chấp nhận đăng ký, chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu, Hiệp hội cá tra Việt Nam phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


4. Khi làm thủ tục xuất khẩu thương nhân có trách nhiệm xuất trình với cơ quan hải quan Giấy Đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra được chấp nhận. 

Điều 9. Xúc tiến thương mại cá tra


1. Xúc tiến thương mại cá tra gồm các hoạt động chính sau: xây dựng, quảng bá thương hiệu cá tra quốc gia; nghiên cứu nhu cầu thị trường, thị hiếu tiêu dùng; tháo dỡ rào cản thương mại, bôi nhọ; nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ cá tra.

2. Thành lập Quỹ xúc tiến thương mại cá tra. Quỹ  xúc tiến thương mại cá tra được hình thành từ nguồn thu xuất khẩu cá tra.

3. Quỹ xúc tiến thương mại cá tra phục vụ các hoạt động xúc tiến thương mại cá tra quy định tại khoản 1 Điều này; thu thập, cung cấp thông tin nguồn cung cá tra nguyên liệu; giải quyết tranh chấp thương mại cá tra và xây dựng liên kết chuỗi phục vụ xuất khẩu cá tra.
4. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tỷ lệ trích nộp, chế độ quản lý và sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại cá tra. 
5. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Hiệp hội cá tra Việt Nam quy định tỷ lệ trích nộp, chế độ quản lý và sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại cá tra đúng mục đích, quy định.
Chương IV
HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 10. Những hành vi vi phạm trong sản xuất và xuất khẩu cá tra

1. Cơ sở nuôi cá tra thương phẩm:

a) Nằm ngoài quy hoạch nuôi cá tra của địa phương.
b) Không đạt chứng nhận VietGAP hoặc chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế tương đương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.
c) Không đăng ký nuôi cá thương phẩm.
2. Cơ sở chế biến cá tra:

a) Không đảm bảo cá tra nguyên liệu tối thiểu đủ 75% kế hoạch chế biến trong năm thông qua tự nuôi cá hoặc hợp đồng mua cá tra nguyên liệu với cơ sở nuôi cá tra thương phẩm.
b) Chế biến sản phẩm cá tra không đáp ứng các quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 6 của Nghị định này. 
3. Thương nhân xuất khẩu cá tra:

a) Đăng ký xuất khẩu không trung thực.
b) Không đóng phí xây dựng Quỹ xúc tiến thương mại cá tra theo quy định.

Điều 11. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu cá tra có các hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn bị xử lý theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.


2. Cơ sở nuôi cá tra thương phẩm có một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 sẽ không được xem xét là đối tượng được vay vốn, tham gia bảo hiểm nuôi cá, đào tạo tập huấn, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.
3. Thương nhân có một trong các hành vi vi phạm quy định tại mục b khoản 2 và mục a khoản 3 Điều 10 Nghị định này bị áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu cá tra theo quy định sau đây:

a) Trường hợp thương nhân vi phạm lần đầu thì bị tạm ngừng xuất khẩu cá tra trong thời hạn 01 (một) tháng.


b) Trường hợp thương nhân vi phạm lần thứ hai thì bị xử lý tạm ngừng xuất khẩu 06 (sáu) tháng.

c) Trường hợp thương nhân vi phạm lần thứ ba thì xử lý ngừng xuất khẩu 01 (một) năm.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Điều 12. Các Bộ ngành liên quan

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan xây dựng, phê duyệt quy hoạch tổng thể nuôi cá tra; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy hoạch nuôi cá tra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương cấp mã số nhận diện vùng, ao nuôi trồng thủy sản cho cơ sở nuôi cá tra thương phẩm theo quy định.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc áp dụng và công nhận VietGAP và các tiêu chuẩn quốc tế tương đương trong sản xuất cá tra.
d) Quy định, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm cá tra chế biến, xuất khẩu. 

e) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương thực hiện việc đăng ký nuôi cá thương phẩm
f) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Hiệp hội cá tra Việt Nam thực hiện các quy định về đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra.

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương thực hiện các nội dung về xúc tiến thương mại cá tra.

2. Bộ Công thương: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan tham mưu, xử lý các tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật đối với xuất khẩu cá tra.
 b) Phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại cá tra. 


c) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại cá tra.

        3. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại cá tra. 


b) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lượng, giá, thị trường xuất khẩu cá tra của từng thương nhân xuất khẩu cá tra.
Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Xây dựng, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch nuôi cá tra tại địa phương theo đúng quy hoạch tổng thể nuôi cá tra đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
2. Chỉ đạo Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương thực hiện việc đăng ký nuôi cá thương phẩm, cấp mã số vùng/ao nuôi cá tra.

3. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xác nhận đảm bảo cá tra nguyên liệu của các cơ sở chế biến cá tra tại địa phương.

4. Giám sát, xử lý việc tuân thủ hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu tại địa phương.

Điều 14. Hiệp hội cá tra Việt Nam

1. Hướng dẫn, vận động  hội viên tuân thủ thực hiện sản xuất giống, nuôi thương phẩm, chế biến xuất khẩu cá tra theo các quy định của Nghị định này.
2. Hướng dẫn, tổ chức đăng ký hợp đồng xuất khẩu cho các thương nhân xuất khẩu cá tra.

3. Xây dựng, thu, quản lý, sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại cá tra đúng mục đích, quy định.

4. Thống kê, cập nhật số lượng, thị trường, số lượng hợp đồng xuất khẩu và báo cáo theo định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Điều 15. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
1. Hướng dẫn, vận động  hội viên tuân thủ thực hiện chế biến và xuất khẩu cá tra theo các quy định của Nghị định này.

2. Tham gia xây dựng thương hiệu cá tra, xúc tiến thương mại cá tra.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

1.Trong thời gian từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành đến 31 tháng 12 năm 2014, thương nhân được phép mua cá tra nguyên liệu để chế biến xuất khẩu từ các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm chưa đạt chứng nhận VietGAP hoặc các chứng nhận quốc tế tương đương.
2.Trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thương nhân được phép xuất khẩu các sản phẩm cá tra đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu nhưng chưa đáp ứng quy định chất lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ....tháng... năm 2013.
Điều 18. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ,   Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


Phụ lục I

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM 

(Ban hành kèm theo Nghị định số        /2013/NĐ-CP

 ngày  .....  tháng ....... năm 2013 của Chính phủ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ NUÔI CÁ TRA  THƯƠNG PHẨM 

Kính gửi: Chi cục nuôi trồng thủy sản
Tên cơ sở: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: 


Cơ sở đăng ký nuôi cá tra cụ thể như sau:
	Số TT
	   Ao
	Mã số nhận diện
	Diện tích (m2)
	Số giống thả (con)
	Thời gian thả (ngày/tháng)
	Sản lượng dự kiến (Tấn)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Cơ sở cam kết những nội dung đăng ký là đúng và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

                                                                              ............, ngày ...... tháng...... năm........
           CHỦ CƠ SỞ







                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
Phụ lục II
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÁ TRA
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /2013/NĐ-CP

 ngày  .....  tháng ....... năm 2013 của Chính phủ)

___

	TÊN THƯƠNG NHÂN

_______

Số: ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

…, ngày…   tháng…    năm 20…


                           GIẤY ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÁ TRA
________
Kính gửi: Hiệp hội cá tra Việt Nam
1.Tên cơ sở chế biến/thương nhân:……………………………….………….                               

- Tên cơ sở chế biến/ thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………
- Địa chỉ trụ sở chính:……………..Số điện thoại:………Số fax:…..….....                      

- Địa chỉ website (nếu có):…………………………………..………........

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số……..do ....…(tên cơ quan cấp).......cấp ngày…....tháng…...năm…....

Đăng ký xuất khẩu cá tra theo quy định tại Nghị định số…../2013/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2013 của Chính phủ về Sản xuất và xuất khẩu cá tra.

2. Hồ sơ kèm theo gồm:

..........................................................................................................................................

3.Thông tin đăng ký xuất khẩu:   

	STT
	Số hợp đồng
	Hình thức  hợp đồng xuất khẩu
	Thị trường xuất khẩu
	Sản phẩm
	Số lượng 

(kg)
	Giá đăng ký xuất khẩu

(USD)
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1.
	……
	……
	……
	
	
	……
	……

	2.
	……
	……
	……
	
	
	……
	……


4. Cơ sở/Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Giấy này ./. 

	Chấp nhận đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra 
                      (Ký tên, đóng dấu )
	Người đại diện theo pháp luật 

của thương nhân

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 








PAGE  
3

